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CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM
MST: 2901 782 740
ĐỊA CHỈ: XÓM HỒNG THÁI, XÃ HƯNG NGUYÊN NAM, NGHỆ AN

PRODUCT CATALOG
HÀ NỘI

NGHỆ AN

ĐỒNG NAI

TP. HỒ CHÍ MINH

LONG AN

Xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An
Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng
Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì-
Hà Nội

Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa,
Đồng Nai.
Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai

Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường
Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh

 Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hoà Khánh
Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0913 86 22 37 - Hotline: 0976 213 336 Email: mayvathietbisonlam@gmail.com hoặc xenangsonlam@gmail.com

NHÂN SỰ
40+ 

6 
CHI NHÁNH

THIẾT BỊ
800+



Chân thành cảm ơn và hân hạnh được hợp tác cùng  
Quý khách hàng, Đối tác!

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMLỜI GIỚI THIỆU

 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM (SƠN LÂM) xin gửi lời chào và lời chúc
sức khỏe đến Quý khách hàng cùng Đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong
suốt thời gian qua.

 
SƠN LÂM hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mua bán, cho thuê,
bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng người các loại. Sơn Lâm sở hữu hàng trăm các thiết bị xe
nâng người lớn nhỏ (dạng boomlift, scissorlift, chạy dầu, chạy điện) được nhập khẩu từ
các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Genie, JLG, Haulote, Sinoboom,.....

 

Với đội ngũ anh em kỹ sư giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn luôn đồng hành cùng khách
hàng 24/7. Sơn Lâm cam kết mang đến cho Quý khách hàng những chiếc xe nâng chất
lượng, giá thành hợp lý, an toàn trên mọi công trình.

Địa chỉ: xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An 
Địa chỉ kho bãi Hà Nội: Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội 
Địa chỉ kho Đồng Nai: Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 
Địa chỉ kho Hồ chí Minh: Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường Long
Nguyên, TP Hồ Chí Minh 
Địa chỉ kho Long An: Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện
Đức Hoà, Tỉnh Long An 
Địa chỉ kho Nghệ An: Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng Nguyên,
Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 
Địa chỉ kho Hưng Yên: DT 382, Thôn lực điền, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ Tổng kho xe nâng: Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai



MODEL GS-1930

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

1226 kg

D 1.83 m
R 0.76 m
C 2.0 m

227 kg

7.79 m

5.69 m

Điện ắc quy

MODEL GS-2032

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

1825 kg

D 2.43 m
R 0.81 m
C 2.03 m

363 kg

8.1 m

6.1 m

Điện ắc quy

MODEL GS-2646

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

 1956 kg

D 2.64 m
R 1.45 m
C 2.41 m

454 kg

9.92 m

7.92 m

Điện ắc quy

MODEL GS-3246

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

2364 kg

D 2.41 m
R 1.17 m
C 2.39 m

318 kg

11.75 m

9.75 m

Điện ắc quy

MODEL GS-4047

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

3221 kg

D 2.48 m
R 1.19 m
C 2.48 m

350 kg

13.7 m

11.7 m

Điện ắc quy

MODEL GMH16

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

2900 kg

D 2.39 m
R 1.15 m
C 1.98 m

320 kg

13.9 m

11.9 m

Điện ắc quy

MODEL GS-5390

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

 7551 kg

D 2.47 m
R 2.34 m
C 3.17 m

680 kg

 18,15 m

15.24 m

Dầu Diesel

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMXE NÂNG SCISSOR LIFT

GORLY JPCT
1614

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)  5800 kg

D 2.48 m
R 1,17 m
C 2,37 m

320 kg

 15.7 m

13.7 m

MODEL

Kích thước (size)

Động cơ chạy (engine) Điện ắc quy



MODEL Z45/25

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

6460 kg

D 6.65 m
R 2.29 m
C 2.13 m

227 kg

15.86 m

13.86 m

Dầu Diesel

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMXE NÂNG BOOMLIFT

MODEL E300 AJP

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

6831 kg

D 5,54 m
 R 1,12 m 
C 2,01 m

Bán kính vươn 6,12m

227 kg

 10,96 m

8,96 m

Điện bình
ắc quy

MODEL  Z30/20

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 6455 kg

D 5,31 m 
R 1,19 m 

C 2 m
Bán kính vươn 6,25m

 227 kg

 10,89 m

8,89 m

Động cơ chạy (engine)
Điện bình

ắc quy

MODEL S40

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 5284 kg

227 kg

13,87 m

12,04 m

D 8,04 m 
R 2,3 m 
C 2,51 m

Bán kính vươn 10,36m

Động cơ chạy (engine) Dầu Diesel

MODEL S45

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 5284 kg

D 9,47 m
R 2.49 m
C 2,51 m

Bán kính vươn 11,02m

 272 kg

 15,56 m

13.6 m

Động cơ chạy (engine) Dầu Diesel

MODEL Z45/5T

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

7400 kg

D 6,83 m
R 1,79 m

C 2 m

227 kg

15,94 m

13,94 m

Điện bình
ắc quy

MODEL Z60/34

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

10215 kg

D 8.15 m
R 2.46 m
C 2.69 m

227 kg

20.39 m

18.39 m

Dầu Diesel

MODEL JLG M600

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 7705kg

230 kg

20,29 m

13,11 m

D 10,16 m 
R 2,42 m 
C 2,54 m

Động cơ chạy (engine) Điện bình
ắc quy



MODEL Z135/70

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

20366 kg

D: 12,93m 
R: khi thu chân

2,46m, 
khi bung hết
chân 3,94m
Cao 3,07m

680 kg

 43.15 m

41.15 m

Dầu Diesel

MODEL S-85

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

17563 kg

D 12.19 m
R 2.49 m
C 2.8 m

227 kg

27.91 m

25.91 m

Dầu Diesel

MODEL S125

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 20248 kg

227 kg

40.15 m

38.15m

D 14,25 m 
C  3,07 m

R 2,49 m. ( khi thu chân)
 chiều rộng khi bung chân

3,35m. 
Chiều dài vận chuyển 12,17m

Động cơ chạy (engine) Dầu Diesel

MODEL S105

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight) 18144 kg

D 14,02m 
C 3,07 m

R 2,49 m ( khi thu chân)
chiều rộng khi bung chân

3,35m. 
Chiều dài vận chuyển

12,17m

 227 kg

 34 m

32 m

Động cơ chạy (engine) Dầu Diesel

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMXE NÂNG BOOMLIFT

MODEL Z34/22

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

4994 kg

D 5,66 m 
R 1,85 m 
C 2,06 m

Bán kính vươn 6,78m

227 kg

 12,6 m

6.8 m

Dầu Diesel

MODEL SX-180

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

24948 kg

D khi thu gọn 16,18m. Khi
vận chuyển 13m

R khi thu gọn 2,49m , khi
bung chân 5,03m

C 3,05m
Tầm vươn ngang 24,38m

340 kg

 56,86 m

54,86 m

Dầu Diesel

MODEL S-60

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

 9385 kg

D 8.51 m
R 2.49 m
C 2.72 m

227 kg

 20.3 m

18.3 m

Dầu Diesel

MODEL Z80/60

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

 17,01 kg

D 11,27 m
R 2,49 m

C 3 m

 227 kg

25,77 m

23,77 m

Dầu Diesel

MODEL TSJ 24

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

5100 kg

 D 6060 m
R 1300 m
C 1976 m

200 kg

24 m

22 m

Dầu Diesel

MODEL TSJ 29

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

5900 kg

D 6060 m
R 1300 m
C 1976 m

Tầm với ngang 12-13m

 200 kg

29 m

27 m

Dầu Diesel

MODEL S-65

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

10102 kg

D 9.5 m
R 2.49 m
C 2.72 m

227 kg

21.8 m

19.8 m

Dầu Diesel

MODEL S-80

Kích thước (size)

Sức nâng (Lift capacity)

Chiều cao làm việc
(Working height maximum)

Chiều cao sàn thao tác
(Platform height maximum)

Trọng lượng (weight)

Động cơ chạy (engine)

16130 kg

D 12.2 m
R 2.5 m
C 2.8 m

227 kg

27.91 m

25.91 m

Dầu Diesel
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CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMHOẠT ĐỘNG CÔNG TY

VẬN CHUYỂN XE CƠ GIỚI

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

LÃNH ĐẠO CÔNG TYLẮP BIỂN QUẢNG CÁO



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMHOẠT ĐỘNG CÔNG TY

VỆ SINH NHÀ XƯỞNG TẠI KCN LỘC AN

BẢO TRÍ SÂN BAY BÁN XE MỚI CHO KHÁCH HÀNG

NÂNG HẠ VÀ RÚT HÀNG TRONG CONTAINER NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MỚI HÀNG NĂM



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂMĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

-

-

-

-

-

TẬN TÂM

CHUYÊN NGHIỆP

SERVICE 24/7

LẮNG NGHE

ĐỒNG HÀNH

We are Thanks and best regards!
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	LỜI GIỚI THIỆU
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM (SƠN LÂM) xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý khách hàng cùng Đối tác đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
	SƠN LÂM hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mua bán, cho thuê, bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng người các loại. Sơn Lâm sở hữu hàng trăm các thiết bị xe nâng người lớn nhỏ (dạng boomlift, scissorlift, chạy dầu, chạy điện) được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Genie, JLG, Haulote, Sinoboom,.....
	Với đội ngũ anh em kỹ sư giàu kinh nghiệm, đội ngũ tư vấn luôn đồng hành cùng khách hàng 24/7. Sơn Lâm cam kết mang đến cho Quý khách hàng những chiếc xe nâng chất lượng, giá thành hợp lý, an toàn trên mọi công trình.
	Địa chỉ: xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An
	Địa chỉ kho bãi Hà Nội: Bãi xe 496- Cụm công nghiệp Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội
	Địa chỉ kho Đồng Nai: Số 155, Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
	Địa chỉ kho Hồ chí Minh: Số 2, Đường tỉnh ĐT 748, Khu phố Kiến An, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh
	Địa chỉ kho Long An: Số 168, Đường QL N2, Ấp Bình Thuỷ, Xã Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
	Địa chỉ kho Nghệ An: Km 15 + 450 đường tránh tp Vinh, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
	Địa chỉ kho Hưng Yên: DT 382, Thôn lực điền, Xã Việt Yên, Tỉnh Hưng Yên
	Địa chỉ Tổng kho xe nâng: Ấp 3, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng Nai
	Chân thành cảm ơn và hân hạnh được hợp tác cùng   Quý khách hàng, Đối tác!
	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG SCISSOR LIFT
	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	GS-2032
	363 kg
	8.1 m
	6.1 m
	1825 kg
	Điện ắc quy

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	GS-1930
	227 kg
	7.79 m
	5.69 m
	1226 kg
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-3246
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	318 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	11.75 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	9.75 m
	Trọng lượng (weight)
	2364 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-2646
	Kích thước (size)
	454 kg
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	9.92 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	7.92 m
	Trọng lượng (weight)
	1956 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GORLY JPCT 1614
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	320 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15.7 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13.7 m
	Trọng lượng (weight)
	5800 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy


	MODEL
	GS-4047
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	350 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13.7 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	11.7 m
	Trọng lượng (weight)
	3221 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GMH16
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	320 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13.9 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	11.9 m
	Trọng lượng (weight)
	2900 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện ắc quy

	MODEL
	GS-5390
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	680 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	18,15 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	15.24 m
	Trọng lượng (weight)
	7551 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG BOOMLIFT
	MODEL
	S40
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	13,87 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	12,04 m
	Trọng lượng (weight)
	5284 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z30/20
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	10,89 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	8,89 m
	Trọng lượng (weight)
	6455 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	E300 AJP
	Kích thước (size)
	227 kg
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	10,96 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	8,96 m
	Trọng lượng (weight)
	6831 kg

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z60/34
	D 8.15 m R 2.46 m C 2.69 m
	227 kg
	20.39 m
	18.39 m
	10215 kg
	Dầu Diesel
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	Z45/25
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)
	D 6.65 m R 2.29 m C 2.13 m

	227 kg
	15.86 m
	13.86 m
	6460 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z45/5T
	Kích thước (size)
	D 6,83 m R 1,79 m C 2 m

	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15,94 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13,94 m
	Trọng lượng (weight)
	7400 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	MODEL
	S45
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	272 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	15,56 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13.6 m
	Trọng lượng (weight)
	5284 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel

	MODEL
	JLG M600
	Kích thước (size)
	D 10,16 m  R 2,42 m  C 2,54 m

	Sức nâng (Lift capacity)
	230 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	20,29 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	13,11 m
	Trọng lượng (weight)
	7705kg
	Động cơ chạy (engine)
	Điện bình ắc quy

	CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ SƠN LÂM

	XE NÂNG BOOMLIFT
	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-60
	D 8.51 m R 2.49 m C 2.72 m
	227 kg
	20.3 m
	18.3 m
	9385 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-65
	D 9.5 m R 2.49 m C 2.72 m
	227 kg
	21.8 m
	19.8 m
	10102 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-80
	D 12.2 m R 2.5 m C 2.8 m
	227 kg
	27.91 m
	25.91 m
	16130 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S-85
	D 12.19 m R 2.49 m C 2.8 m
	227 kg
	27.91 m
	25.91 m
	17563 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	S105
	227 kg
	34 m
	32 m
	18144 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	TSJ 24
	D 6060 m R 1300 m C 1976 m
	200 kg
	24 m
	22 m
	5100 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	S125
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)
	227 kg
	40.15 m
	38.15m
	20248 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	TSJ 29
	200 kg
	29 m
	27 m
	5900 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z135/70
	680 kg
	43.15 m
	41.15 m
	20366 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	Z80/60
	D 11,27 m R 2,49 m C 3 m
	227 kg
	25,77 m
	23,77 m
	17,01 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	Trọng lượng (weight)
	Động cơ chạy (engine)

	SX-180
	340 kg
	56,86 m
	54,86 m
	24948 kg
	Dầu Diesel

	MODEL
	Z34/22
	D 5,66 m  R 1,85 m  C 2,06 m Bán kính vươn 6,78m
	Kích thước (size)
	Sức nâng (Lift capacity)
	227 kg
	Chiều cao làm việc (Working height maximum)
	12,6 m
	Chiều cao sàn thao tác (Platform height maximum)
	6.8 m
	Trọng lượng (weight)
	4994 kg
	Động cơ chạy (engine)
	Dầu Diesel
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